   VIỆN SƯ PHẠM XÃ HỘI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      NGÀNH NGỮ VĂN  	                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         		                   		                              Nghệ An, ngày 16 tháng 8 năm 2020
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 
NĂM 2020
[bookmark: _GoBack]	Đến tháng 8/2020, cơ cấu tổ chức và cơ cấu đội ngũ giảng viên ngành Ngữ văn như sau:
1. Tổ chức chuyên môn
- 3 tổ bộ môn: Văn học, Ngôn ngữ, Lí luận và PPDH Ngữ Văn
- Tổng số giảng viên: 20
2. Cơ cấu đội ngũ giảng viên
	TT
	Tiêu chí
	Số lượng
	Tỷ lệ%
	Ghi chú

	Độ tuổi

	1
	Dưới 30 tuổi
	0
	0
	

	2
	30 - 39 tuổi
	10
	50
	

	3
	40 - 49 tuổi
	05
	25
	

	4
	50 - 59 tuổi
	02
	10
	

	5
	60 tuổi trở lên
	03
	15
	

	Giới tính

	1
	Nam 
	5
	25
	

	2
	Nữ
	15
	75
	

	Trình độ chuyên môn

	1
	Thạc sĩ
	5
	25
	

	2
	Tiến sĩ
	11
	55
	

	3
	GS, PGS
	4
	20
	

	Hạng viên chức

	4
	Giảng viên
	8
	40
	

	5
	Giảng viên chính
	8
	40
	

	6
	Giảng viên cao cấp
	4
	20
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